
HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

276

20201FL61300

15

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 5 C3-306 Điện 3 -> Điện tử 

1

#N/A Ngày 

15/10/2020 

ĐC lớp ưu 

tiên từ Điện 

3 -> Điện tử 

1

277

20201FL61300

15

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 7 C3-306 Điện 3 -> Điện tử 

1

#N/A Ngày 

15/10/2020 

ĐC lớp ưu 

tiên từ Điện 

3 -> Điện tử 

1

334

20201BS60010

12

BS6001 Đại số tuyến tính 8,9,10,

11

Thứ 2 C2-501 Điện tử 1 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi
Ngày 

18/09/2020 

ĐC từ thứ 4-

> thứ 2 theo 

đề nghị của 

K.Điện tử

335

20201BS60020

26

BS6002 Giải tích 8,9,10,

11

Thứ 7 C2-501 Điện tử 1 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

336

20201BS60180

01

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 8,9 Thứ 6 C2-501 Điện tử 1 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

337

20201PE60110

01

PE6011 Karate 1 4,5 Thứ 2 STT Khu C Điện tử 1 19/10/2020

338

20201FE60290

02

FE6029 Nhập môn về kỹ thuật 

(Nhóm ngành Điện tử - 

Viễn thông)

8,9,10,

11,12

Thứ 4 C2-501 Điện tử 1 19/10/2020 Ngày 

18/09/2020 

ĐC từ thứ 2-

> thứ 4 theo 

đề nghị của 

K.Điện tử

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

1



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

339

20201BM6091

001

BM6091 Quản lý dự án 10,11 Thứ 6 C2-501 Điện tử 1 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

340

20201FL61300

31

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 5 C3-501 Điện tử 1 19/10/2020

341

20201FL61300

31

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 7 C3-501 Điện tử 1 19/10/2020

342

20201FL61300

32

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 5 C3-501 Điện tử 1 19/10/2020

343

20201FL61300

32

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 7 C3-501 Điện tử 1 19/10/2020

20201FL61300

15

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 5 C3-306 Điện tử 1 19/10/2020 Ngày 

15/10/2020 

ĐC lớp ưu 

tiên từ Điện 

3 -> Điện tử 

1

20201FL61300

15

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 7 C3-306 Điện tử 1 19/10/2020 Ngày 

15/10/2020 

ĐC lớp ưu 

tiên từ Điện 

3 -> Điện tử 

1

344

20201LP60100

32

LP6010 Triết học Mác-Lênin 8,9 Thứ 3 C2-501 Điện tử 1 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

345

20201BS60010

13

BS6001 Đại số tuyến tính 2,3,4,5 Thứ 2 C2-501 Điện tử 2 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi
Ngày 

18/09/2020 

ĐC từ thứ 4-

> thứ 2 theo 

đề nghị của 

K.Điện tử

2



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

346

20201BS60020

27

BS6002 Giải tích 2,3,4,5 Thứ 7 C2-501 Điện tử 2 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

347

20201BS60180

02

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 2,3 Thứ 6 C2-501 Điện tử 2 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

348

20201PE60110

02

PE6011 Karate 1 11,12 Thứ 2 STT Khu C Điện tử 2 19/10/2020

349

20201FE60290

03

FE6029 Nhập môn về kỹ thuật 

(Nhóm ngành Điện tử - 

Viễn thông)

2,3,4,5,

6

Thứ 4 C2-501 Điện tử 2 19/10/2020 Ngày 

18/09/2020 

ĐC từ thứ 2-

> thứ 4 theo 

đề nghị của 

K.Điện tử

350

20201BM6091

002

BM6091 Quản lý dự án 4,5 Thứ 6 C2-501 Điện tử 2 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

351

20201FL61300

33

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 5 C3-501 Điện tử 2 19/10/2020

352

20201FL61300

33

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 7 C3-501 Điện tử 2 19/10/2020

353

20201FL61300

34

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 5 C3-501 Điện tử 2 19/10/2020

354

20201FL61300

34

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 7 C3-501 Điện tử 2 19/10/2020

355

20201LP60100

33

LP6010 Triết học Mác-Lênin 2,3 Thứ 3 C2-501 Điện tử 2 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

356

20201BS60010

14

BS6001 Đại số tuyến tính 8,9,10,

11

Thứ 5 C2-501 Điện tử 3 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

3



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

357

20201BS60020

28

BS6002 Giải tích 8,9,10,

11

Thứ 2 C2-503 Điện tử 3 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

358

20201BS60180

03

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 10,11 Thứ 6 C2-103 Điện tử 3 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

359

20201PE60110

03

PE6011 Karate 1 2,3 Thứ 2 STT Khu C Điện tử 3 19/10/2020

360

20201FE60290

04

FE6029 Nhập môn về kỹ thuật 

(Nhóm ngành Điện tử - 

Viễn thông)

8,9,10,

11,12

Thứ 7 C1-403 Điện tử 3 19/10/2020

361

20201BM6091

003

BM6091 Quản lý dự án 8,9 Thứ 6 C2-103 Điện tử 3 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

362

20201FL61300

35

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 3 C3-501 Điện tử 3 19/10/2020

363

20201FL61300

35

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 6 C3-501 Điện tử 3 19/10/2020

364

20201FL61300

36

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 3 C3-501 Điện tử 3 19/10/2020

365

20201FL61300

36

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 6 C3-501 Điện tử 3 19/10/2020

366

20201LP60100

34

LP6010 Triết học Mác-Lênin 8,9 Thứ 4 C2-502 Điện tử 3 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

367

20201BS60010

15

BS6001 Đại số tuyến tính 2,3,4,5 Thứ 5 C2-501 Điện tử 4 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

368

20201BS60020

29

BS6002 Giải tích 2,3,4,5 Thứ 2 C2-503 Điện tử 4 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

4



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

369

20201BS60180

04

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 4,5 Thứ 6 C2-103 Điện tử 4 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

370

20201PE60110

04

PE6011 Karate 1 9,10 Thứ 2 STT Khu C Điện tử 4 19/10/2020

371

20201FE60290

05

FE6029 Nhập môn về kỹ thuật 

(Nhóm ngành Điện tử - 

Viễn thông)

2,3,4,5,

6

Thứ 7 C1-403 Điện tử 4 19/10/2020

372

20201BM6091

004

BM6091 Quản lý dự án 2,3 Thứ 6 C2-103 Điện tử 4 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

373

20201FL61300

37

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 3 C3-501 Điện tử 4 19/10/2020

374

20201FL61300

37

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 6 C3-501 Điện tử 4 19/10/2020

375

20201FL61300

38

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 3 C3-501 Điện tử 4 19/10/2020

376

20201FL61300

38

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 6 C3-501 Điện tử 4 19/10/2020

377

20201LP60100

35

LP6010 Triết học Mác-Lênin 2,3 Thứ 4 C2-502 Điện tử 4 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

378

20201BS60010

16

BS6001 Đại số tuyến tính 8,9,10,

11

Thứ 6 C2-502 Điện tử 5 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

379

20201BS60020

30

BS6002 Giải tích 8,9,10,

11

Thứ 7 C2-502 Điện tử 5 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

380

20201BS60180

05

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 8,9 Thứ 5 C2-502 Điện tử 5 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

5



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

381

20201PE60110

05

PE6011 Karate 1 4,5 Thứ 3 STT Khu C Điện tử 5 19/10/2020

382

20201FE60290

06

FE6029 Nhập môn về kỹ thuật 

(Nhóm ngành Điện tử - 

Viễn thông)

8,9,10,

11,12

Thứ 2 C2-502 Điện tử 5 19/10/2020

383

20201BM6091

005

BM6091 Quản lý dự án 10,11 Thứ 5 C2-502 Điện tử 5 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

384

20201FL61300

39

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 2 C3-501 Điện tử 5 19/10/2020

385

20201FL61300

39

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 4 C3-501 Điện tử 5 19/10/2020

386

20201FL61300

40

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 2 C3-501 Điện tử 5 19/10/2020

387

20201FL61300

40

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 4 C3-501 Điện tử 5 19/10/2020

388

20201LP60100

36

LP6010 Triết học Mác-Lênin 10,11 Thứ 3 C2-501 Điện tử 5 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

389

20201BS60010

17

BS6001 Đại số tuyến tính 2,3,4,5 Thứ 6 C2-502 Điện tử 6 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

390

20201BS60020

31

BS6002 Giải tích 2,3,4,5 Thứ 7 C2-502 Điện tử 6 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

391

20201BS60180

06

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 2,3 Thứ 5 C2-502 Điện tử 6 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

392

20201PE60110

06

PE6011 Karate 1 11,12 Thứ 3 STT Khu C Điện tử 6 19/10/2020

6



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

393

20201FE60290

07

FE6029 Nhập môn về kỹ thuật 

(Nhóm ngành Điện tử - 

Viễn thông)

2,3,4,5,

6

Thứ 2 C2-502 Điện tử 6 19/10/2020

394

20201BM6091

006

BM6091 Quản lý dự án 4,5 Thứ 5 C2-502 Điện tử 6 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

395

20201FL61300

41

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 2 C3-501 Điện tử 6 19/10/2020

396

20201FL61300

41

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 4 C3-501 Điện tử 6 19/10/2020

397

20201FL61300

42

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 2 C3-501 Điện tử 6 19/10/2020

398

20201FL61300

42

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 4 C3-501 Điện tử 6 19/10/2020

399

20201LP60100

37

LP6010 Triết học Mác-Lênin 4,5 Thứ 3 C2-501 Điện tử 6 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

400

20201BS60010

18

BS6001 Đại số tuyến tính 8,9,10,

11

Thứ 6 C2-202 Điện tử 7 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

401

20201BS60020

32

BS6002 Giải tích 8,9,10,

11

Thứ 2 C1-402 Điện tử 7 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

402

20201BS60180

07

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 10,11 Thứ 5 C1-203 Điện tử 7 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

403

20201PE60110

07

PE6011 Karate 1 2,3 Thứ 3 STT Khu C Điện tử 7 19/10/2020 Ngày 

05/10/2020 

ĐC từ tiết 

8,9 -> 2,3

7



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

404

20201FE60290

08

FE6029 Nhập môn về kỹ thuật 

(Nhóm ngành Điện tử - 

Viễn thông)

8,9,10,

11,12

Thứ 3 C2-502 Điện tử 7 19/10/2020

405

20201BM6091

007

BM6091 Quản lý dự án 8,9 Thứ 5 C1-203 Điện tử 7 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

406

20201FL61300

43

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 5 C3-502 Điện tử 7 19/10/2020

407

20201FL61300

43

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 7 C3-502 Điện tử 7 19/10/2020

408

20201FL61300

44

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 5 C3-502 Điện tử 7 19/10/2020

409

20201FL61300

44

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 7 C3-502 Điện tử 7 19/10/2020

410

20201LP60100

38

LP6010 Triết học Mác-Lênin 10,11 Thứ 4 C2-502 Điện tử 7 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

Ngày 

22092020 đc 

từ tiết 8,9-

>10,11

411

20201BS60010

19

BS6001 Đại số tuyến tính 2,3,4,5 Thứ 6 C2-202 Điện tử 8 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

412

20201BS60020

33

BS6002 Giải tích 2,3,4,5 Thứ 2 C1-402 Điện tử 8 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

413

20201BS60180

08

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 4,5 Thứ 5 C1-203 Điện tử 8 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

414

20201PE60110

08

PE6011 Karate 1 9,10 Thứ 3 STT Khu C Điện tử 8 19/10/2020

415

20201FE60290

09

FE6029 Nhập môn về kỹ thuật 

(Nhóm ngành Điện tử - 

Viễn thông)

2,3,4,5,

6

Thứ 3 C2-502 Điện tử 8 19/10/2020

8



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

416

20201BM6091

008

BM6091 Quản lý dự án 2,3 Thứ 5 C1-203 Điện tử 8 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

417

20201FL61300

45

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 5 C3-502 Điện tử 8 19/10/2020

418

20201FL61300

45

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 7 C3-502 Điện tử 8 19/10/2020

419

20201FL61300

46

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 5 C3-502 Điện tử 8 19/10/2020

420

20201FL61300

46

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 7 C3-502 Điện tử 8 19/10/2020

421

20201LP60100

39

LP6010 Triết học Mác-Lênin 4,5 Thứ 4 C2-502 Điện tử 8 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

615

20201PE60210

24

PE6021 Bóng rổ 1 2,3 Thứ 3 STT Khu C KT Máy tính 1 19/10/2020

616

20201BS60010

20

BS6001 Đại số tuyến tính 8,9,10,

11

Thứ 5 C2-503 KT Máy tính 1 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

617

20201BS60020

40

BS6002 Giải tích 8,9,10,

11

Thứ 7 C2-503 KT Máy tính 1 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

618

20201BS60180

09

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 10,11 Thứ 4 C2-503 KT Máy tính 1 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

619

20201FE60660

01

FE6066 Nhập môn về kỹ thuật 

máy tính

8,9,10,

11,12

Thứ 6 C2-503 KT Máy tính 1 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

620

20201BM6091

009

BM6091 Quản lý dự án 8,9 Thứ 4 C2-503 KT Máy tính 1 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

9



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

621

20201FL61300

59

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 2 C3-502 KT Máy tính 1 19/10/2020

622

20201FL61300

59

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 4 C3-502 KT Máy tính 1 19/10/2020

623

20201FL61300

60

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 2 C3-502 KT Máy tính 1 19/10/2020

624

20201FL61300

60

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 4 C3-502 KT Máy tính 1 19/10/2020

625

20201FL61300

61

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 2 C3-504 KT Máy tính 1 19/10/2020 Ngày 

15/10/2020 

không mở 

lớp

626

20201FL61300

61

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 4 C3-504 KT Máy tính 1 19/10/2020 Ngày 

15/10/2020 

không mở 

lớp

627

20201LP60100

56

LP6010 Triết học Mác-Lênin 8,9 Thứ 3 C2-503 KT Máy tính 1 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

628

20201PE60210

25

PE6021 Bóng rổ 1 9,10 Thứ 3 STT Khu C KT Máy tính 2 19/10/2020

629

20201BS60010

21

BS6001 Đại số tuyến tính 2,3,4,5 Thứ 5 C2-503 KT Máy tính 2 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

630

20201BS60020

41

BS6002 Giải tích 2,3,4,5 Thứ 7 C2-503 KT Máy tính 2 19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

631

20201BS60180

10

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 4,5 Thứ 4 C2-503 KT Máy tính 2 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

10



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

632

20201FE60660

02

FE6066 Nhập môn về kỹ thuật 

máy tính

2,3,4,5,

6

Thứ 6 C2-503 KT Máy tính 2 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

633

20201BM6091

010

BM6091 Quản lý dự án 2,3 Thứ 4 C2-503 KT Máy tính 2 19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

634

20201FL61300

62

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 2 C3-502 KT Máy tính 2 19/10/2020

635

20201FL61300

62

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

8,9 Thứ 4 C3-502 KT Máy tính 2 19/10/2020

636

20201FL61300

63

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 2 C3-502 KT Máy tính 2 19/10/2020

637

20201FL61300

63

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 4 C3-502 KT Máy tính 2 19/10/2020

638

20201FL61300

64

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 2 C3-504 KT Máy tính 2 19/10/2020 Ngày 

15/10/2020 

không mở 

lớp

639

20201FL61300

64

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

10,11 Thứ 4 C3-504 KT Máy tính 2 19/10/2020 Ngày 

15/10/2020 

không mở 

lớp

640

20201LP60100

57

LP6010 Triết học Mác-Lênin 2,3 Thứ 3 C2-503 KT Máy tính 2 19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

725

20201PE60210

28

PE6021 Bóng rổ 1 2,3 Thứ 2 STT Khu C MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020 Ngày 

05/10/2020 

ĐC từ tiết 

4,5 thứ 3 -> 

tiết 2,3 thứ  

2

11



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

726

20201BS60010

24

BS6001 Đại số tuyến tính 8,9,10,

11

Thứ 2 C1-502 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

727

20201BS60020

42

BS6002 Giải tích 8,9,10,

11

Thứ 5 C1-503 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020 HP kết hợp 4 

tiết/ 1 buổi

728

20201BS60180

11

BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 8,9 Thứ 4 C1-303 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

729

20201FE60770

01

FE6077 Nhập môn mạng và 

truyền thông

8,9,10,

11,12

Thứ 6 C1-303 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

Ngày 

12/10/2020 

ĐC từ 

10,11,12 -> 

8,9,10,11,12 

Phòng C1-

303) theo đề 

nghị của 

K.Điện tử

730

20201BM6091

013

BM6091 Quản lý dự án 10,11 Thứ 4 C1-303 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020 Học phần mới 

2020 theo 

ABET

731

20201FL61300

65

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 5 C3-303 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020

732

20201FL61300

65

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

2,3 Thứ 7 C3-303 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020

733

20201FL61300

66

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 5 C3-303 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020

734

20201FL61300

66

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 7 C3-303 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020

735

20201FL61300

68

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 5 C3-504 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020

12



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

736

20201FL61300

68

FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện 

tử cơ bản 1

4,5 Thứ 7 C3-504 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020

737

20201LP60100

63

LP6010 Triết học Mác-Lênin 10,11 Thứ 3 C2-503 MMT và Truyền 

thông 1

19/10/2020 HP kết hợp 2 

tiết/ 1 buổi

1

20201IC60010

05
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 3

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 1

19/10/2020

2

20201IC60010

06
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 6

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 1

19/10/2020

3

20201IC60010

07
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

8,9,10,

11,12
Thứ 3

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 2

19/10/2020

4

20201IC60010

08
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

8,9,10,

11,12
Thứ 6

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 2

19/10/2020

5

20201IC60010

09
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 5

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 3

19/10/2020

6

20201IC60010

10
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 7

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 3

19/10/2020

7

20201IC60010

11
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

8,9,10,

11,12
Thứ 5

C8_PM2_tần

g 2
Điện tử 4

19/10/2020

8

20201IC60010

12
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

8,9,10,

11,12
Thứ 7

C8_PM2_tần

g 2
Điện tử 4

19/10/2020

9

20201IC60010

13
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 5

C8_PM2_tần

g 2
Điện tử 5

19/10/2020

13



HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 15

I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

10

20201IC60010

14
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 7

C8_PM2_tần

g 2
Điện tử 5

19/10/2020

11

20201IC60010

15
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

8,9,10,

11,12
Thứ 5

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 6

19/10/2020

12

20201IC60010

16
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

8,9,10,

11,12
Thứ 7

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 6

19/10/2020

13

20201IC60010

17
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 2

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 7

19/10/2020

14

20201IC60010

18
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 4

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 7

19/10/2020

15

20201IC60010

19
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

8,9,10,

11,12
Thứ 2

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 8

19/10/2020

16

20201IC60010

20
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

8,9,10,

11,12
Thứ 4

C8_PM1_tần

g 2
Điện tử 8

19/10/2020

47

20201IC60010

76
IC6001

Căn bản Công nghệ 

thông tin (IU01-IU06)

2,3,4,5

,6
Thứ 4

C8_PM5_tần

g 2

MMT và 

Truyền thông 1

19/10/2020
Ngày 

15/10/2020 

TTCNTT dự 

kiến không 

mở lớp (nếu 

lớp được 

mở sẽ thông 

báo lại sau)

Ghi chú:

1 Danh sách các nhóm sinh viên thực hành xem tại bảng tin của các xưởng thực hành của nhà trường.
2 Phòng học có thể thay đổi và sẽ được thông báo tại bảng tin phòng trực đào tạo sau mỗi đợt học quân sự .

Yêu cầu:

1 Các đơn vị phân công giáo viên giảng dạy trực tiếp trên TKB và lập TKBCN cho từng giáo viên theo tổ môn. 
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I. THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI

STT MÃ LỚP 

EUNI

MÃ HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA ĐIỂM GIÁO VIÊN LỚP ƯU TIÊN NGÀY BẮT ĐẦU 

THỰC HIỆN

GHI CHÚ TRẠNG 

THÁI

ĐC TKB

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Cập nhật ngày 15/10/2020 theo kết quả nhập học tại Hà Nam)

Tên giáo viên được viết tắt: họ.tênđệm.tên. Ví dụ: Nguyễn Văn Tuấn, khi điền vào TKB sẽ là: N.V.Tuấn
2 File thời khóa biểu lấy tại địa chỉ: ftp://www.haui.edu.vn/Phong Daotao\Thoi Khoa Bieu\1. He Dai hoc\Khoa 15

username: giaovien password: giaovien
3 Những lớp không phân công được giáo viên giảng dạy, đề nghị các đơn vị tổng hợp và làm việc trực tiếp

với đ/c Vũ Ngọc Ánh trước ngày 21/9/2020

ĐT: 04.7655121 số lẻ 206. DĐ: 0912 055 717
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